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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018	
	Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG NGHỀ
	Học phần: NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH
	Lớp: 16TCN-QTM	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017	
	Thời gian thi: 90phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1



Câu 1: (3 điểm)	
a) Trình bày khái niệm và chức năng của hệ điều hành? (2 điểm)
b) Kể tên những hệ điều hành mà em biết ? (1 điểm)
Câu 2: (3 điểm)
a) Nêu các phương pháp tổ chức và truy nhập dữ liệu phổ biến? (2 điểm)
b) Trình bày đặc điểm của phuơng pháp tổ chức kế tiếp trong  tổ chức dữ liệu?         (1 điểm)
Câu 3: (4 điểm)	
Giả sử bộ nhớ trong được chia thành các vùng nhớ có kích thước 600Kb, 500Kb, 200Kb, 300Kb, (theo thứ tự), cho biết các chương trình có kích thước 212Kb, 417Kb, 112Kb, 426Kb (theo thứ tự)
a) Trình bày phương pháp First - Fit để phân phối vùng nhớ (1 điểm)
b) Áp dụng phương pháp First – Fit để phân phối vùng nhớ cho các chương trình trên. (3 điểm)
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018	
	Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG NGHỀ
	Học phần: NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH
	Lớp: 16TCN-QTM	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017	
	Thời gian thi: 90phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1
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* Khái niệm hệ điều hành
- Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính, cung cấp các phương tiện và dịch vụ để điều phối việc thực hiện các chương trình, quản lý chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu.
* Các chức năng của hệ điều hành :
- Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống.
- Cung cấp các tài nguyên cho các chương trình và cách tổ chức thực hiện các chương trình đó.
- Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp các công cụ để tìm kiếm và truy cập thông tin.
- Kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để khai thác chúng một cách thuận tiện,hiệu quả.
- Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống.
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	* Kể tên các hệ điều hành
- MS DOS
- Windows: Windows XP,  Windows 7,  Windows 8,  Windows 10…
- Linux: Ubuntu, Fedora, Red Hat…
- MacOS:   Mountain Lion,  Maverick,  Yosemite…
- Dành cho Mobile: Android, IOS, Windows Phone
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* Các phương pháp tổ chức và truy nhập dữ liệu phổ biến:
· Phương pháp truy nhập tuần tự cho file tổ chức kế tiếp (QSAM: Queue Sequel Access Method)
· Phương pháp truy nhập cơ sở cho File tổ chức kế tiếp (BSAM)
· Phương pháp truy nhập tuần tự cho file tổ chức chỉ số kế tiếp (QISAM:Queue Index Sequel Access Method)
· Phương pháp truy nhập cơ sở cho file tổ chức chỉ số kế tiếp (BISAM)
· Phương pháp truy nhập cơ sở cho file tổ chức trực tiếp (BDAM: Basic Direct Access Method);
· Phương pháp truy nhập cơ sở cho file tổ chức thư viện (BPAM: Basic Partition Access Method).
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	* Đặc điểm của phương pháp tổ chức kế tiếp trong tổ chức dữ liệu:
· Bản ghi lôgic sắp xếp đúng theo trình tự làm việc 
· Thứ tự trình bày trên vật dẫn ngoài trùng với thứ tự đưa bản ghi vào trong file. 
· Là kiểu tổ chức duy nhất đối với các file đặt trên bìa đục lỗ, băng từ v.v… 
· Đối với file gồm các bản ghi trên chồng bìa hay băng từ, để đi đến một bản ghi nào đó phải vượt qua các bản ghi được xếp trước nó. Tuy nhiên, trên các thiết bị trực truy như đĩa từ, đĩa quang cũng cho phép file được tổ chức kế tiếp.
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	* Phương pháp First – Fit
- Cấp phát vùng nhớ đầu tiên đủ lớn để cấp phát cho chương trình. 
- Tìm kiếm có thể bắt đầu tại đầu tập hợp các vùng nhớ.. 
- Dừng tìm kiếm ngay khi chúng ta tìm thấy một vùng nhớ thoả mãn.
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		Vùng nhớ
	Chương trình
	Vùng nhớ được cấp phát cho chương trình
	Vùng nhớ tạo mới sau khi cấp phát

	V1: 600 Kb
	P1: 212 Kb
	V1: 600 Kb
	V1: 600 – 212 = 388 Kb

	V2: 500 Kb
	P2: 417 Kb
	V2: 500 Kb
	V2: 500 – 417 = 83 Kb

	V3: 200 Kb
	P3: 112 Kb
	V1: 388 Kb
	V1: 388 – 112 = 276 Kb 

	V4: 300 Kb
	P4: 426 Kb
	P4 phải chờ vì không có vùng nhớ nào thoả mãn
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_______Hết_______
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